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BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TP. CẦN THƠ 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

BẢNG KÊ 
Số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 

(tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/12/2019) 

I. THỐNG KÊ CHUNG CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG: 

Số thứ 

tự vụ 
TNGT 

(số vụ) 

STT 

Theo 

địa 

bàn 

xảy ra 
TNGT 

Địa bàn 

xảy ra 
TNGT 

(quận, 

huyện) 

Hậu quả 

Tuyến đường 

xảy ra TNGT 
Địa điểm xảy ra TNGT 

Thời gian xảy ra 

TNGT 
Nguyên nhân sơ bộ  

gây ra TNGT 

(theo tình tiết 

TNGT) 

 

Đặc điểm người 

điều khiển phương tiện 

Số  

người 

chết 

Số  

người 

bị 

thương 

Giờ Ngày Độ tuổi 
Giới 

tính 

Loại 

phương 

tiện gây 

TNGT 

ĐKTT 

1  1 Cái Răng 1 1 Đường đô thị 
Võ Nguyên Giáp, Thạnh Lợi,  

Phú Thứ 
21h40 13/03/2019 Đi vào đường cấm 1990 Nam Mô tô Vĩnh Long 

2  2 Cái Răng 1 0 Đường đô thị 
Lê Nhật Tảo, KV Thới Thuận,  

Phú Thứ 
5h30 01/04/2019 Tự té 1963 Nữ Mô tô Hậu Giang 

3  3 Cái Răng 1 0 Đường đô thị 
Giao lộ Quang Trung và  

Trần Văn Trà, KV 11, Hưng Phú 
13h00 11/04/2019 Đang điều tra 1965 Nam Mô tô Sóc Trăng 

4  4 Cái Răng 1 0 Đường đô thị 
Đường Chí Sinh, KV Phú Thuận, 

 Tân Phú 
12h40 12/06/2019 Vượt ẩu 1988 Nam Ô tô Vĩnh Long 

5  5 Cái Răng 1 0 Đường đô thị 
Đường Võ Nguyên Giáp, Phú Thuận, 

Tân Phú 
01h30 11/06/2019 Sử dụng rượu, bia 1999 Nam Mô tô CR, TPCT 

6  6 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A Cầu Cần Thơ, KV1, Hưng Phú 22h00 15/02/2019 
Sai phần đường, 

làn đường 
2002 Nam Mô tô Vĩnh Long 

7  7 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A KV Thạnh Huề, Thường Thạnh 16h50 08/06/2019 Tự té 1960 Nam Mô tô Bạc Liêu 

8  8 Cái Răng 1 0 Quốc lộ NSH KV 2, Hưng Thạnh, 07h45 24/03/2019 Vượt ẩu 2004 Nam Mô tô Hậu Giang 

9  9 Cái Răng 1 0 Quốc lộ NSH KV Phú Thuận A, Tân Phú 20h00 09/04/2019 Đang điều tra 1955 Nam Mô tô CR, TPCT 

10  10 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 61C KV3, phường Ba Láng 09h30 25/03/2019 Tự té 1988 Nam Mô tô Vĩnh Long 

11  11 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A Cầu Cần Thơ, KV 1, Hưng Phú 19h30 22/07/2019 Sử dụng rượu, bia 1995 Nam Mô tô Vĩnh Long 

12  12 Cái Răng 1 1 Đường đô thị Trương Vĩnh Nguyên, Thường Thạnh 21h35 23/08/2019 Đang điều tra 2004 Nam Mô tô Hậu Giang 

13  13 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A 
Đường dẫn cầu Cần Thơ,   

Hưng Thạnh 
07h00 24/08/2019 Đang điều tra 1984 Nam Ô tô Sóc Trăng 
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14  14 Cái Răng 1 0 Đường đô thị Phạm Hùng, Yên Hòa, Phường Lê Bình 01h40 15/09/2019 Sử dụng rượu, bia 1989 Nam Mô tô Sóc Trăng 

15  15 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A 
Đường dẫn cầu Cần Thơ,   

KV1, Hưng Phú 
18h50 01/10/2019 Sử dụng rượu, bia 1997 Nam Mô tô Vĩnh Long 

16  16 Cái Răng 1 0 Đường đô thị 
Đường B1, khu văn hóa Tây đô,  

Hưng Thạnh 
00h15 31/10/2019 Sử dụng rượu, bia 1999 Nam Mô tô Tiền Giang 

17  17 Cái Răng 1 0 Quốc lộ 1A Gần IC4, Phường Ba Láng 16h30 17/10/2019 Đang điều tra 1980 Nữ Ô tô CR, TPCT 

18  1 Ô Môn 1 0 Đường đô thị 
Đường Tôn Đức Thắng,  

Thới Ngương B, Phước Thới 
21h45 25/12/2018 Thiếu quan sát 1995 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

19  2 Ô Môn 1 0 Đường đô thị 
Đ. Trần Kiết Tường, Hòa Thạnh,  

Thới Hòa 
19h25 18/04/2019 Sử dụng rượu, bia 1991 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

20  3 Ô Môn 2 1 Đường đô thị 
Đường Trần Khiết Tường , 
 KV hòa An B, Thới Hòa 

19h30 15/01/2019 Đang điều tra 1997 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

21  4 Ô Môn 1 0 Đường nông thôn Thới Phong, Thới An 06h10 23/04/2019 Sử dụng rượu, bia 1993 Nam Ô tô TL, TPCT 

22  5 Ô Môn 1 0 Quốc lộ 91 KV Thới Hưng, Long Hưng 16h40 16/12/2018 Thiếu quan sát 1979 Nam Đi bộ CĐ, TPCT 

23  6 Ô Môn 1 0 Quốc lộ 91 KV Thới Hưng, Long Hưng 18h45 29/04/2019 
Sai phần đường, làn 

đường 
2000 Nam Mô tô TL, TPCT 

24  7 Ô Môn 1 0 Quốc lộ 91 KV 12, phường Châu Văn Liêm 20h55 20/05/2019 Tự té 2002 Nữ Mô tô ÔM, TPCT 

25  8 Ô Môn 1 0 Tỉnh lộ 920B KV Thới Trinh C, Thới An 22h05 21/05/2019 Tự té 1999 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

26  9 Ô Môn 1 1 Tỉnh lộ  923 Lộ Vòng Cung, Bình An, Phước Thới 18h00 21/02/2019 Thiếu quan sát 2003 Nam Đi bộ ÔM, TPCT 

27  10 Ô Môn 1 1 Quốc lộ 91 KV Thới Hưng, Long Hưng 06h00 23/09/2019 Đang điều tra 1967 Nữ Mô tô TN, TPCT 

28  1 Vĩnh Thạnh 1 1 Quốc lộ 80 Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh 07h15 07/01/2019 
Sai phần đường, làn 

đường 
1984 Nam Ô tô ÔM, TPCT 

29  2 Vĩnh Thạnh 1 0 Đường nông thôn Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, 17h00 04/02/2019 Đang điều tra Bỏ trốn Nam Mô tô Bỏ trốn 

30  3 Vĩnh Thạnh 1 0 Quốc lộ 80 Ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ 05h00 14/04/2019 Vượt ẩu 1982 Nữ Mô tô VT, TPCT 

31  4 Vĩnh Thạnh 1 0 Quốc lộ 80 Ấp Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh 19h00 21/04/2019 Thiếu quan sát 1971 Nam Mô tô TN, TPCT 
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32  5 Vĩnh Thạnh 1 0 Quốc lộ 80 Ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến 04h45 23/04/2019 Thiếu quan sát 1984 Nam Mô tô Kiên Giang 

33  6 Vĩnh Thạnh 2 0 Quốc lộ 80 Ấp Phụng Quới B, Thạnh An, 16h30 16/12/2018 
Sai phần đường,  

làn đường 
1952 Nam Mô tô Kiên Giang 

34  7 Vĩnh Thạnh 1 0 Quốc lộ 80 Xã Vĩnh Trinh, 04h30 17/02/2019 Thiếu quan sát 1966 Nam Mô tô Kiên Giang 

35  8 Vĩnh Thạnh 1 0 Tỉnh lộ 919 Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh 17h00 03/10/2019 Đang điều tra 1983 Nam Mô tô VT, TPCT 

36  9 Vĩnh Thạnh 1 0 Quốc lộ 80 Ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ 00h45 31/10/2019 Đang điều tra Bỏ trốn Nam Bỏ trốn Bỏ trốn 

37  1 Cờ Đỏ 1 0 Chuyên dùng Nông trường Sông Hậu, xã Thới Hưng 14h15 08/05/2019 Đang điều tra 1968 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

38  2 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ  921 Xã Trung Hưng 22h00 17/02/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1996 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

39  3 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ  922 Đông Lợi, Đông Hiệp 22h45 06/03/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1992 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

40  4 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ  921 Thạnh Quới 1, Trung Hưng 10h45 17/03/2019 Thiếu quan sát 1937 Nam Đi bộ CĐ, TPCT 

41  5 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ  921 Ấp Thạnh Lợi 1, Trung An 19h15 13/04/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
2002 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

42  6 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ  922 Ấp Thới Hữu, Đông Hiệp 19h20 20/03/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1988 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

43  7 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ 921 Ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An 18h35 18/01/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1970 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

44  8 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ 921 Ấp Thạnh Lợi, xã Trung An  05h00 08/08/2019 Thiếu quan sát 1980 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

45  9 Cờ Đỏ 1 1 Tỉnh lộ 921 Thạnh Quới 1, Trung Hưng 12h40 02/10/2019 Đang điều tra 2000 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

46  10 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ 921 Ấp Thạnh Lợi 2, Trung An 19h35 23/10/2019 Đang điều tra 1986 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

47  11 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ 922 Ấp Thới Hữu. Xã Đông Hiệp 13h15 05/11/2019 Đang điều tra 1980 Nam Ô tô VT, TPCT 

48  12 Cờ Đỏ 1 0 Tỉnh lộ 921 Cầu Sĩ Cuôn, Trung An 19h00 03/11/2019 Đang điều tra 1995 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

49  1 Bình Thủy 1 0 Quốc lộ 91B KV Bình Phó A, phường Long Tuyền 18h45 02/01/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1981 Nam Ô tô ÔM, TPCT 
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50  2 Bình Thủy 1 0 Đường đô thị Cầu Bình Thủy 2 đường Võ Văn Kiệt 18h50 11/01/2019 Vượt ẩu 1980 Nam Mô tô NK, TPCT 

51  3 Bình Thủy 1 3 Đường đô thị 
Giao lộ Lê Hồng Phong và  

Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc 
20h30 01/02/2019 Thiếu quan sát 1964 Nam Mô tô Vĩnh Long 

52  4 Bình Thủy 2 0 Đường đô thị 
Cổng Cty Đại Thành Huy,  

KCN Trà Nóc 
21h20 26/04/2019 Thiếu quan sát 2003 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

53  5 Bình Thủy 1 0 Đường đô thị Đường Trục Chính KCN Trà Nóc 20h10 13/06/2019 Thiếu quan sát 1974 Nam Mô tô Nam Định 

54  6 Bình Thủy 1 0 Quốc lộ 91B KV Bình An, Long Hòa 10h45 30/03/2019 
Sai phần đường, làn 

đường 
1979 Nam Ô tô Thanh Hóa 

55  7 Bình Thủy 1 0 Đường đô thị 
Trước số 144 Nguyễn Viết Xuân,  

Trà An 
18h00 23/09/2019 Đang điều tra 1996 Nam Mô tô BT, TPCT 

56  8 Bình Thủy 1 0 Quốc lộ 91B KV Thới Thạnh, Thới An Đông 19h20 27/09/2019 Đang điều tra 1988 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

57  9 Bình Thủy 1 0 Quốc lộ 91B Cầu Bình Thủy, Bình Dương, Long Hòa 15h40 20/11/2019 Đang điều tra 1983 Nam Mô tô TL, TPCT 

58  1 Ninh Kiều 1 0 Đường đô thị 
179, Nguyễn Văn Cừ,  

phường An khánh 
02h15 19/12/2018 Sử dụng rượu, bia 1990 Nam Mô tô NK, TPCT 

59  2 Ninh Kiều 1 2 Đường đô thị 
Đường Lê Chân, KDC 91B,  

An Khánh 
22h00 27/01/2019 Sử dụng rượu, bia 1984 Nam Mô tô NK, TPCT 

60  3 Ninh Kiều 1 1 Đường đô thị 
Đường Nguyễn Văn Cừ,  

phường An Bình 
11h20 19/02/2019 Đi vào đường cấm 1999 Nam Mô tô Cà Mau 

61  4 Ninh Kiều 1 0 Đường đô thị 
Tại nhà số 96, Nguyễn Văn Cừ,  

An Bình 
22h40 07/05/2019 Thiếu quan sát 1950 Nam Mô tô PĐ, TPCT 

62  5 Ninh Kiều 1 0 Đường đô thị Cầu Hưng Lợi, Hưng Lợi 08h00 06/06/2019 
Sai phần đường, làn 

đường 
1996 Nam Mô tô Đồng Tháp 

63  6 Ninh Kiều 1 2 Đường đô thị 
Đường Nguyễn Văn Linh, 

 An khánh 
20h50 25/06/2019 Đang điều tra 1988 Nam Mô tô CR, TPCT 

64  7 Ninh Kiều 1 0 Đường đô thị 
Trước trụ đèn 46,  

đường Sông Hậu, Cái Khế 
19h30 02/07/2019 Đang điều tra 2004 Nam Mô tô NK, TPCT 

65  8 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị giao lộ đường Phan Đình Phùng –  

Trần Quốc Toản 
02h55 20/07/2019 Đang  điều tra 1982 Nam  Ô tô Sóc Trăng 

66  9 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Trước số 21A/1, Đường 3/2, phường An 

Bình 
08h30 20/08/2019 Đang  điều tra 1964 Nam Ô tô BT, TPCT 

67  10 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Cầu Quang Trung, phường An Lạc 01h15 29/08/2019 Đang điều tra 1996 Nam Mô tô Đồng Tháp 
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68  11 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Cầu Bà Bộ, đường Nguyễn Văn Linh, 
An Khánh 

17h00 15/09/2019 Đang điều tra 1984 Nam Ô tô 
Tuyên 
Quang 

69  12 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Số 46B, Nguyễn Văn Linh, An Khánh 09h45 18/09/2019 Đang điều tra Bỏ trốn Nam Bỏ trốn Bỏ trốn 

70  13 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Cầu Ninh Kiều, phường Cái Khế 15h30 05/10/2019 Đang điều tra 1993 Nam Ô tô Trà Vinh 

71  14 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Cầu Rạch Ngỗng 1, Xuân Khánh 23h00 30/09/2019 Tự té 1971 Nam Mô tô QT Thái Lan 

72  15 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị 163D Nguyễn Văn Cừ, An Khánh 02h30 09/11/2019 Đang điều tra 2000 Nam Mô tô BT, TPCT 

73  16 Ninh kiều 1 0 Đường đô thị Nguyễn Văn Cừ, Cồn Khương, An Hòa 20h45 14/11/2019 Đang điều tra 1990 Nam Mô tô NK, TPCT 

74  1 Thới Lai 1 0 Đường nông thôn Ấp Đông Giang, Đông Bình 15h50 11/03/2019 Sử dụng rượu, bia 1976 Nam Mô tô TL, TPCT 

75  2 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ  922 Ấp Thới Thuận B, TT Thới Lai 19h10 18/05/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1999 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

76  3 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ  919 Ấp Đông Hiển A, Đông thuận 20h50 01/06/2019 Sử dụng rượu, bia 1980 Nam Mô tô TL, TPCT 

77  4 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ  922 Thới Khánh A, Tân Thạnh 20h00 07/03/2019 Thiếu quan sát 1974 Nam Mô tô TL, TPCT 

78  5 Thới Lai 1 1 Tỉnh lộ  922 Ấp Thới Bình B, thị trấn Thới Lai 20h30 18/05/2019 Thiếu quan sát 1992 Nam Mô tô TL, TPCT 

79  6 Thới Lai 1 2 Đường nông thôn 
Hương lộ Thới Lai – Đông Bình, đoạn 

thuộc ấp Đông Hòa A, xã Thới Tân 
18h00 05/08/2019 Đang điều tra 1980 Nam Mô tô Kiên Giang 

80  7 Thới Lai 1 2 Đường nông thôn 
Đoạn Thới Lai – Trường Xuân A, Ấp 

Thới Quan, Trường Thắng 
11h45 16/08/2019 Đang điều tra 1988 Nam Mô tô TL, TPCT 

81  8 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ 922 Ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh 12h00 05/09/2019 Đang điều tra 1993 Nam Mô tô Vĩnh Long 

82  9 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ 922 Xã Tân Thạnh 12h30 27/09/2019 Đang điều tra 1987 Nam Ô tô ÔM, TPCT 

83  10 Thới Lai 1 2 Tỉnh lộ 922 Ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh 10h30 08/11/2019 Đang điều tra 1961 Nam Ô tô TL, TPCT 

84  11 Thới Lai 1 0 Tỉnh lộ 919 Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình 13h30 14/07/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1986 Nam Mô tô TL, TPCT 

85  12 Thới Lai 1 0 Đường nông thôn 
Hương lộ Thới Lai – Trường Xuân, 

Trường Phú A, Trường Thắng 
14h40 19/11/2019 Đang điều tra 1995 Nam Ô tô BT, TPCT 
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Số thứ 

tự vụ 
TNGT 

(số vụ) 

STT 

Theo 

địa 

bàn 

xảy ra 
TNGT 

Địa bàn 

xảy ra 
TNGT 

(quận, 

huyện) 

Hậu quả 

Tuyến đường 

xảy ra TNGT 
Địa điểm xảy ra TNGT 

Thời gian xảy ra 

TNGT 
Nguyên nhân sơ bộ  

gây ra TNGT 

(theo tình tiết 

TNGT) 

 

Đặc điểm người 

điều khiển phương tiện 

Số  

người 

chết 

Số  

người 

bị 

thương 

Giờ Ngày Độ tuổi 
Giới 

tính 

Loại 

phương 

tiện gây 

TNGT 

ĐKTT 

86  1 Thốt Nốt 2 2 Quốc lộ 91 KV Thới Hòa 1, Thới Thuận 19h40 18/01/2019 
Sai phần đường,  

làn đường 
1998 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

87  2 Thốt Nốt 1 2 Đường đô thị 
Đường Nguyễn Trọng Quyền, Trung 

Kiên 
18h45 05/02/2019 Vượt ẩu 1995 Nam Mô tô CĐ, TPCT 

88  3 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng 20h00 07/02/2019 Thiếu quan sát 1992 Nam Mô tô Hậu Giang 

89  4 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Thới Thạnh 2, Thới Thuận 06h50 13/04/2019 Thiếu quan sát 2003 Nam Mô tô TN, TPCT 

90  5 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 Tân Quới, Tân Hưng 19h30 25/06/2019 Đang điều tra Bỏ trốn Nam Ô tô Bỏ trốn 

91  6 Thốt Nốt 1 0 Đường nông thôn KV Lân Thạnh 1, Tân Lộc 14h30 21/06/2019 Đang điều tra 1980 Nữ Mô tô TN, TPCT 

92  7 Thốt Nốt 1 0 Đường nông thôn KV Thới An 2, Thuận An 04h00 07/09/2019 Đang điều tra 1989 Nam Mô tô TN, TPCT 

93  8 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Tân Lợi 2, Tân Hưng 15h20 11/09/2019 Đang điều tra 1968 Nam Ô tô NK, TPCT 

94  9 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Quy Thạnh 2, Trung Kiên 16h15 14/09/2019 Đang điều tra 1978 Nam Mô tô TN, TPCT 

95  10 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Thới Hòa 1, Thới Thuận 12h50 27/09/2019 Đang điều tra 1974 Nam Mô tô TN, TPCT 

96  11 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt 19h00 03/11/2019 Đang điều tra 1996 Nam Mô tô An Giang 

97  12 Thốt Nốt 1 0 Quốc lộ 91 KV Thới Thạnh 2, Thới Thuận 08h30 13/11/2019 Đang điều tra 1979 Nam Ô tô An Giang 

98  13 Thốt Nốt 1 0 Tỉnh lộ 921 Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa 21h40 30/11/2019 Đang điều tra 2002 Nam Mô tô TN, TPCT 

99  1 Phong Điền 1 0 Quốc lộ 61C Nhơn Khánh, Nhơn Nghĩa 06h00 20/06/2019 Đang điều tra 1987 Nam Mô tô NK, TPCT 

100  2 Phong Điền 1 0 Tỉnh lộ 918 Thới An A, Giai Xuân 17h40 01/07/2019 Đang điều tra 2000 Nam Mô tô ÔM, TPCT 

101  3 Phong Điền 1 0 Đường nông thôn 
Đường trục ấp Tân Lợi,  

xã Tân Thới 
16h20 01/08/2019 Đang điều tra 1996 Nam  Mô tô PĐ, TPCT 
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Tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/12/2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 101 vụ, làm chết 105 người, bị thương 26 người. 

*So với cùng kỳ năm 2018: 

- Số vụ: Giảm 04, giảm 3,8%  (101/105); 

- Số người chết: Giảm 06, giảm 5,4%  (105/111); 

- Số người bị thương: Giảm 11, giảm 29,7% (26/37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nguyên nhân gây tai nạn giao thông: 

 

Nguyên nhân Số vụ  Tỉ lệ (%) 

Sai phần đường, làn đường:  14 13,9 

Thiếu quan sát:  16 15,8 

Sử dụng rượu, bia 11 10,9 

Đang điều tra  47 46,5 

Vượt ẩu  5 5,0 

Tự té 6 5,9 

Đi ngược chiều, đường cấm:  2 2,0 

Tổng cộng 101  
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2. Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông tính từ 15/12/2018 đến 14/12/2019 (so sánh cùng kỳ 2018): 

 

STT Địa bàn Số vụ, (So với cùng kỳ 2018) Số người chết, (So với cùng kỳ 2018) 
Số người bị thương 

(So với cùng kỳ 2018) 

1 Thới Lai 
12 vụ  

tăng 05 tăng 71,4% (12/07) 

12 người,  

tăng 04, tăng 50% (12/08) 

07 người, 

tăng 03, tăng 75% (07/04) 

2 Cái Răng 
17 vụ, tăng 6 

Tăng 54,5% (17/11) 

17 người, tăng 03  

 tăng 21,4% (17/14) 

02 người, 

Tương đương (02/02) 

3 Ninh Kiều 
16 vụ, tăng 01 

tăng 6,7% (16/15) 

16 người, tăng 01 

tăng 6,7% (16/15) 

05 người, giảm 05 

Giảm 50% (05/10) 

4 Bình Thủy 
09 vụ,  

Tương đương  (9/9) 

10 người  

Tăng 01, tăng 11,1%  (10/9) 

03 người, 

Giảm 01, giảm 25% (3/4) 

5 Phong Điền 
03 vụ,  

Tương đương (03/03) 

03 người,  

Tương đương (03/03) 

0 người, 

Tương đương (0/0) 

6 Ô Môn 
10 vụ, giảm 04  

giảm 28,6% (10/14) 

11 người, giảm 03  

giảm 21,4% (11/14) 

03 người, tương đương 

(03/03) 

7 Cờ Đỏ 
12 vụ, giảm 01 

Giảm 7,7%  (12/13) 

12 người,  

Giảm 02, giảm 14,3 %  (12/14) 

01 người, 

giảm 03, giảm 75% (1/4) 

8 Vĩnh Thạnh 
9 vụ,  

giảm 04, giảm 30,8%  (9/13) 

10 người,  

giảm 03, giảm 23,1% (10/13) 

1 người, 

giảm 03, giảm 75% (1/4) 

9 Thốt Nốt 
13 vụ, giảm 07 

 giảm 35% (13/20) 

14 người, giảm 07,  

giảm 33,3% (14/21) 

5 người, giảm 01 

giảm 16,7% (5/6) 

Tổng Cộng 

 

101 vụ 

Giảm 04, giảm 3,8%  (101/105) 

 

 

 

105 người 

Giảm 06, giảm 5,4%  (105/111) 

 

27 người 

Giảm 11, giảm 29,7% (26/37) 
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3. Thời gian xảy ra tai nạn giao thông: 

 

Mốc thời gian 
Số vụ 

tai nạn 
Tỉ lệ % 

Từ 00 giờ đến 06 giờ: 16 15,8 

Từ 06 giờ đến 12 giờ: 16 15,8 

Từ 12 giờ đến 18 giờ: 28 27,8 

Từ 18 giờ đến 24 giờ: 41 40,6 

Tổng 101  

 

4. Phương tiện gây tai nạn giao thông: 

 

Loại phương tiện Số vụ tai nạn Tỉ lệ (%) 

Xe Mô tô 78 77,3 

Xe Ô tô 18 17,9 

Đi bộ 03 2,9 

Không xác định 02 1,9 

 101  

 

5. Độ tuổi người gây tai nạn giao thông: 

 

Độ tuổi 

Số vụ 

tai 

nạn 

Tỉ lệ (%) 

Dưới 18 10 9,9 

Từ 18  - 26 : 26 25,7 

Từ 27  - 54: 54 53,5 

Từ 55 trở lên: 07 6,9 

Bỏ trốn: 04 4,0 

 101  

 

7. Phân loại tuyến đường xảy ra TNGT:  

Thường trú Số vụ Tỉ lệ % 

Quốc lộ: 35 34,6 

Tỉnh lộ: 23 22,8 

Đường đô thị: 33 32,7 

Đường nông thôn: 09 8,9 

Đường khác: 01 1,0 

 101  

 

8. Người gây tai nạn thường trú 

trong/ngoài thành phố:  

Thường trú Số vụ Tỉ lệ % 

Trong thành phố: 65 64,3 

Ngoài thành phố: 32 31,7 

Bỏ trốn: 04 4,0 

 101  

 

6. Giới tính người gây TNGT:  

Thường trú Số vụ Tỉ lệ % 

Nam: 95 94,1 

Nữ: 06 5,9 

Tổng 101  
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9. Tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông: 

Tên tuyến đường Số vụ 

1.Đường đô thị 33 

1.1 Nội ô Ninh Kiều (Nguyễn Văn Cừ 5; Lê Chân 1; Cầu Hưng Lợi 1, đường Sông Hậu 1, Nguyễn Văn Linh 4; đường 3/2 1; Quang 

Trung 1; cầu Rạch Ngỗng 1; cầu NK 1;) 
16 

1.2 Nội ô Cái Răng ( Võ Nguyên Giáp 2; Quang Trung 1; Chí Sinh 1, Lê Nhật Tảo 1; Trương Vĩnh Nguyên 1; Phạm Hùng 1; 

B1 VHTĐ 1) 
8 

1.3 Nội ô Bình Thủy (KCN Trà Nóc 2; Lê Hồng Phong 1; Võ Văn Kiệt 1; Nguyễn Viết Xuân 1) 5 

1.4 Nội ô Ô Môn (Trần Khiết Tường 2; Tôn Đức Thắng 1) 3 

1.5 Nội ô Thốt Nốt (Nguyễn Trọng Quyền 1) 1 

2. Đường nông thôn 9 

2.1 Địa bàn Vĩnh Thạnh 1 

2.2 Địa bàn Thới Lai 4 

2.3 Địa bàn Ô Môn 1 

2.4 Địa bàn Thốt Nốt 2 

2.5 Địa bàn Phong Điền 1 

3. Tỉnh lộ 24 

3.1 TL 922 9 

3.2 TL 921 9 

3.3 TL 923 1 

3.4 TL 920B 1 

3.5 TL 919 3 

3.6 TL 918 1 

4. Quốc lộ 91 13 

4.1 Thới Hưng, Long Hưng, Ô Môn 3 

4.2 Khu vực 12, Châu Văn Liêm, Ô Môn 1 

4.3 Thời Hòa 1, Thời Thuận, Thốt Nốt 2 

4.4 Thới Thạnh 2, Thới Thuận, Thốt Nốt 2 

4.5 Tân Quới, Tân Hưng, Thốt Nốt 1 

4.6 Tân Lợi 2, Tân Hưng, Thốt Nốt 1 

4.7 Quy Thạnh 2, Trung Kiên, Thốt Nốt 1 

4.8 Long Thạnh A, phường Thốt Nốt 1 

4.9 Tân Phước 1, Thuận Hưng 1 

5. Quốc lộ 1A 6 

5.1 Cầu Cần Thơ, Hưng Phú, Cái Răng 2 

5.2 KV Thạnh Huề, Thường Thạnh. Cái Răng 1 

5.3 Đường dẫn cầu Cần Thơ,  Cái Răng 2 

5.4 Gần IC4, phường Ba Láng 1 

6. Quốc lộ 91B 4 

6.1 Bình Phó A, Long Tuyền, Bình Thủy 1 

6.2 Bình An, Long Hòa, Bình Thủy 1 

6.3 Thới Thạnh, Thới An Đông 1 

6.4 Cầu Bình Thủy, Bình Dương, Long Hòa 1 

7. Quốc lộ NSH 2 

7.1 KV 2, Hưng Thạnh, Cái Răng 1 

7.2 Phú Thuận A, Tân Phú, Cái Răng 1 

8. Quốc lộ 80 7 

8.1 Phụng Thạnh, Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh 1 

8.2 Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh 2 

8.3 Xã Vĩnh Trinh 1 

8.4 Ấp Phụng Quới B, Thạnh An 1 

8.5 Quy Long, Thạnh Mỹ, Vĩnh Thạnh 2 

9.  Quốc lộ 61C 2 

9.1 KV 1, Ba Láng, Cái răng 1 

9.2 Nhơn Khánh, Nhơn Nghĩa, Phong Điền 1 

10. Chuyên dùng 1 

10.1 Nông trường Sông Hậu, Thới Hưng, Cờ Đỏ 1 
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